
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

STT
                                   Lớp

Môn

10 VĂN 10 ANH1 10 ANH2 10 TOÁN 10 LÍ 10 HÓA 10 SINH 10 TIN 10 SỬ 10 ĐỊA 11 VĂN 11 ANH1 11 ANH2 11 TOÁN 11 LÍ 11 HÓA 11 SINH 11 TIN 11 SỬ 12 VĂN 12 ANH 12 TOÁN 12 LÍ 12 HÓA 12 SINH 12 TIN 12 KC

I.

Tổng số tiết 70 105 105 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 70 70 70 70 70 70 70 105 70 70 70 70 70 105

1 Ngữ văn 35 35 35 35 35 35 6

2 Toán 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 24

3 Tiếng Anh 0

4 Lịch sử 0

5 GDTC 0

6 GDQP-AN 0

7 Địa lí 35 35 35 3

8 GD KT-PL 0

9 Vật lí 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 15

10 Hóa học 35 35 35 35 35 35 35 35 35 9

11 Sinh học 35 35 35 3

12 Công nghệ Lý 0

13 Tin học 0

II. Môn học tự chọn 0

1 Tiếng Nhật 3
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